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Đăng

I TỔNG 156.90 11.15 15.08 3.00 5.02 0.53 0.89 0.71 106.28 10.64 0.06 0.02 2.29 1.23

1 Đất nông nghiệp NNP 145.45 15.08 3.00 4.94 0.49 0.83 0.65 106.28 10.64 0.02 2.29 1.23

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.21 2.21

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC 2.21 2.21

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 12.36 1.50 0.26 0.51 0.30 0.35    8.69   0.75

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 130.66  15.08      3.00   3.34 0.10 0.32 0.35 105.93 1.95 0.02 0.08 0.48

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 0.22 0.10 0.12

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.45 11.15 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06

2.1
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 11.15 11.15

- Đất thuỷ lợi DTL 11.15 11.15

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 0.29 0.08 0.04 0.05 0.06 0.06

2.3
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 0.01 0.01

Tổng diện 

tích
MãChỉ tiêu sử dụng đấtSTT

Phụ biểu 02. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 huyện Cư M'gar

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày            tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: ha
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